
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:      /TM-BVUB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày       tháng  7  năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung ứng  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-BVUB ngày 14/7/2026 của Giám đốc Bệnh viện 

Ung bướu Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng gói thầu: Mua sắm, lắp đặt 

điều hoà nhiệt độ. 

Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh kính mời các đơn vị, nhà cung ứng vui lòng gửi 

báo giá đến bệnh viện theo nội dung cụ thể sau:  

1. Tên hàng hoá, công việc: Chi tiết tại phụ lục 1.  

2. Báo giá đề nghị cung cấp:   

 - Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo mẫu gửi kèm. 

 - Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của pháp nhân ký xác nhận 

và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh. 

3. Thời gian, địa điểm nhận báo giá:  

- Thời gian: Trước 16h30’ ngày 17 tháng 7 năm 2026. 

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Bắc 

Ninh, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. 

- Điện thoại: 0204 3666 222/0865.357.126 (Đ/c Nguyễn Đức Duy).  

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải Website bệnh viện; 

- Lưu VT, Hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Danh Song 
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PHỤ LỤC SỐ 1 

DANH MỤC HÀNG HOÁ, CÔNG VIỆC 

(Kèm theo Thư mời số:      /TM-BVUB ngày      /7/2026 của Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh) 

 

STT Tên hàng hoá/công việc 
Hãng 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 
Điều hòa 24000 BTU - 2 

chiều 
Daikin Chiếc 4 

- Loại thiết bị: Máy điều hoà 2 chiều 

- Công nghệ Inverter: Có 

- Công suất làm lạnh 2,5 HP - 24.000 BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 40m²  

- Loại gas: R32  

- Độ ồn dàn lạnh: 43/41/38 dB 

- Độ ồn dàn nóng: 48/50 dB 

- Mức tiêu thụ điện năng: Làm lạnh (2.18 kW), Sưởi 

ấm (2.49 kW) 

- Nhãn năng lượng: Đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu 

chuẩn VN.  

- Bộ lọc: Có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, 

kháng khuẩn khử mùi.  

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng 

- Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, nguyên đai kiện, 

chưa qua sử dụng.  

- Kiểu lắp đặt: Tủ đứng 

- Kích thước dàn lạnh: 60cm x 185cm x 27cm 

(Ngang x cao x sâu) 

- Khối lượng dàn lạnh: 42kg 

- Kích thước dàn nóng: 99cm x 94cm x 32cm 

- Khối lượng dàn nóng: 69kg 

- Nguồn điện áp: 220V - 240V/50Hz 

- Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 30m 

- Chiều dài lắp đặt ống đồng: 75m 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.  
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STT Tên hàng hoá/công việc 
Hãng 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

2 
Điều hòa 18000 BTU - 1 

chiều 
Daikin Chiếc 1 

- Loại thiết bị: Máy lạnh 1 chiều chỉ làm mát 

- Công nghệ Inverter: Có 

- Công suất làm lạnh 2 HP - 18.000 BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20-30 m²  

- Loại gas: R32  

- Mức tiêu thụ điện năng: Không vượt quá 1,63 kW 

- Nhãn năng lượng: Đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu 

chuẩn VN.  

- Bộ lọc: có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, 

kháng khuẩn khử mùi.  

- Độ ồn dàn lạnh 21-44 dB  

- Độ ồn dàn nóng ≤ 52 dB  

- Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, nguyên đai kiện, 

chưa qua sử dụng.  

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng 

- Kiểu lắp đặt: Treo tường 

- Kích thước dàn lạnh: 105cm x 29cm x 23.8cm 

(Ngang x cao x sâu) 

- Khối lượng dàn lạnh: 13kg 

- Kích thước dàn nóng: 84.5cm x 59.5cm x 30cm 

(Ngang x cao x sâu) 

- Khối lượng dàn nóng: 37kg 

- Nguồn điện áp: 220V/50Hz 

- Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 15m 

- Chiều dài lắp đặt ống đồng: 20m 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.  



STT Tên hàng hoá/công việc 
Hãng 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

3 
Điều hòa 18000 BTU - 2 

chiều 
Daikin Chiếc 1 

- Loại thiết bị: Máy điều hoà 2 chiều. 

- Công nghệ Inverter: Có 

 - Công suất làm lạnh 2 HP - 18.000 BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 20-30m²  

- Loại gas: R32  

- Mức tiêu thụ điện năng: Không vượt quá 1,63 kW 

- Nhãn năng lượng: đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu 

chuẩn VN.  

- Bộ lọc: có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, 

kháng khuẩn khử mùi.  

- Độ ồn dàn lạnh 21-44 dB  

- Độ ồn dàn nóng ≤ 48 dB  

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng 

- Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, nguyên đai kiện, 

chưa qua sử dụng.  

- Kiểu lắp đặt: Treo tường 

- Kích thước dàn lạnh: 99cm x 26.3cm x 29.5cm 

(Ngang x cao x sâu) 

-Khối lượng dàn lạnh: 13kg 

- Kích thước dàn nóng: 93cm x 69.5cm x 35cm 

(Ngang x cao x sâu) 

- Khối lượng dàn nóng: 54kg 

- Nguồn điện áp: 220V/50Hz 

- Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 15m 

- Chiều dài lắp đặt ống đồng: 20m 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.  



STT Tên hàng hoá/công việc 
Hãng 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

4 
Điều hòa 12000 BTU - 1 

chiều 
Daikin Chiếc 7 

- Loại thiết bị: Máy lạnh 1 chiều chỉ làm mát. 

- Công nghệ Inverter: Có 

 - Công suất làm lạnh 1,5 HP - 12.000 BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: 15-20m²  

- Loại gas: R32  

- Mức tiêu thụ điện năng: Không vượt quá 2,7kW 

- Nhãn năng lượng: đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu 

chuẩn VN.  

- Bộ lọc: có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, 

kháng khuẩn khử mùi.  

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng 

- Độ ồn dàn lạnh: 36/32/27/19 dB 

- Độ ồn dàn nóng: 46/40 dB 

- Tình trạng hàng hóa: mới 100%, nguyên đai kiện, 

chưa qua sử dụng.  

- Kiểu lắp đặt: Treo tường 

- Kích thước dàn lạnh: 77cm x 28.6cm x 24.4cm 

(Ngang x cao x sâu) 

- Khối lượng dàn lạnh: 8,2kg 

- Kích thước dàn nóng: 69.5cm x 41.8cm x 24.4cm 

(Ngang x cao x sâu) 

- Khối lượng dàn nóng: 19kg 

- Nguồn điện áp: 220 - 240V/50Hz 

- Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 7m 

- Chiều dài lắp đặt ống đồng: 15m 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.  



STT Tên hàng hoá/công việc 
Hãng 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

5 
Điều hòa 9000 BTU - 1 

chiều 
Daikin Chiếc 2 

- Loại thiết bị: Máy lạnh 1 chiều 

- Công suất làm lạnh: 1 HP - 9.000 BTU 

- Công nghệ Inverter: Có 

- Diện tích sử dụng: < 15 m² 

- Gas sử dụng: R32 

- Độ ồn dàn lạnh: 36/32/27/19 dB 

- Độ ồn dàn nóng: 46/43 dB 

- Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, nguyên đai kiện, 

chưa qua sử dụng. 

- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng 

- Công suất tiêu thụ: 930W 

- Nhãn năng lượng: đạt tối thiểu 3 sao theo tiêu 

chuẩn VN.  

- Bộ lọc: có lưới lọc bụi, chức năng lọc không khí, 

kháng khuẩn khử mùi. 

- Kiểu lắp đặt: Treo tường 

- Kích thước dàn lạnh: 77cm x 28.6cm x 24.4cm 

(Ngang x cao x sâu) 

- Khối lượng dàn lạnh: 8kg 

- Kích thước dàn nóng: 69.5cm x 41.8cm x 24.4cm 

(Ngang x cao x sâu) 

- Khối lượng dàn nóng: 19kg 

- Nguồn điện áp: 220 - 240V/50Hz 

- Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 12m 

- Chiều dài lắp đặt ống đồng: 15m. 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau.  

6 Phụ kiện vật tư lắp đặt 
Không 

yêu cầu 
Gói 15 

- Aptomat (tối thiểu 20A).  

- Giá treo cục nóng điều hoà treo tường đảm bảo an 

toàn lắp đặt, vật liệu thép sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm.  

- Vật tư phụ: bulong, ốc vít, tícke, băng cuốn,... 



STT Tên hàng hoá/công việc 
Hãng 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

7 

Ống đồng bọc bảo ôn 

kép ϕ 6/12 
Không 

Yêu cầu 
Mét 100 Ống đồng bọc bảo ôn kép dày 0,7mm 

8 

Ống đồng bọc bảo ôn 

kép ϕ 10/16 
Không 

Yêu cầu 
Mét 100 Ống đồng bọc bảo ôn kép dày 0,7mm 

9 Dây điện nguồn 2x2,5 
Không 

Yêu cầu 
Mét 500 

- Vật liệu cách điện: PVC 

- Vật liệu dây dẫn: Đồng 

- Số lõi: 1 

- Tiết diện dây: 2x2,5mm² 

- Mức cách điện: 300/500V 

10 Dây điện nguồn 2x1.5 
Không 

Yêu cầu 
Mét 500 

- Vật liệu cách điện: PVC 

- Vật liệu dây dẫn: Đồng 

- Số lõi: 1 

- Tiết diện dây: 2x1,5mm² 

- Mức cách điện: 300/500V 

11 Ống thoát nước điều hoà 
Không 

Yêu cầu 
Mét 40 

- Chất liệu: nhựa PVC  

- Quy cách: Ø21mm 

12 

Nhân công lắp đặt 

(9000BTU+12000BTU) 

Không 

yêu cầu 
Gói 9 Lắp đặt tại các vị trí nhà A, C1, phòng bảo vệ, ... 

13 

Nhân công lắp đặt 

(18000BTU+24000BTU) 

Không 

yêu cầu 
Gói 6 Lắp đặt tại các vị trí nhà A, C1, E, ... 



PHỤ LỤC SỐ 2: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số:      /TM-BVUB ngày     /7/2026 của  Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh) 
 

Tên đơn vị báo giá:………………………….……..............………  

Địa chỉ đăng ký kinh doanh………………………………..............  

Số điện thoại: ……………………………………………............... 

Người liên hệ:……………………………………………............... 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Hãng  

sản xuất 
Đơn vị tính Số lượng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

        

        

Giá bao gồm thuế GTGT, ...  

Hiệu lực của báo giá: …. 

………, ngày ….. tháng 7 năm 2026 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

  (Ký và đóng dấu) 

 


